


	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: KTĐN.CLC6.1
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063101101
	Nguyễn Minh
	An
	06/02/1997
	4
	5
	7
	 
	 
	2

	2
	5063101102
	Nguyễn Lê Duyên
	An
	08/10/1997
	3
	 
	5
	 
	5
	 

	3
	5063101104
	Vũ Quỳnh 
	Anh
	14/11/1997
	5
	 
	8
	 
	5
	 

	4
	5063101106
	Vũ Hải
	Anh
	30/08/1997
	1
	 
	13
	 
	5
	 

	5
	5063101107
	Hoàng
	Anh
	1/5/1997
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	6
	5063101108
	Nguyễn Thị Minh
	Anh
	8/8/1997
	5
	3
	13
	2
	5
	 

	7
	5063101109
	Nguyễn Ngọc
	Bảo
	14/06/1997
	4
	1
	10
	7
	7
	7

	8
	5063101110
	Lê Thị 
	Bòng
	10/1/1997
	 
	1
	4
	4
	4
	3

	9
	5063101111
	Trần Thị Ngọc 
	Cảnh
	12/1/1997
	 
	 
	4
	 
	5
	 

	10
	5063101113
	Nghiêm Hồng
	Dương
	6/5/1996
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	5063101114
	Phạm Thị 
	Gấm
	30/01/1997
	2
	7
	2
	3
	4
	5

	12
	5063101115
	Vũ Hương
	Giang
	11/12/1997
	 
	 
	 
	1
	6
	 

	13
	5063101116
	Đào Thị
	Giang
	16/09/1997
	 
	4
	 
	1
	5
	 

	14
	5063101117
	Phạm Thị Hồng
	Hà
	7/3/1997
	5
	 
	9
	 
	5
	 

	15
	5063101118
	Nguyễn Thị
	Hà
	13/12/1996
	3
	3
	 
	3
	7
	3

	16
	5063101119
	Cao Thu
	Hằng
	21/6/1996
	 
	 
	2
	1
	6
	7

	17
	5063101120
	Bùi Thị 
	Hạnh
	5/9/1997
	5
	2
	 
	1
	5
	 

	18
	5063101121
	Lê Thị 
	Hiền
	10/12/1997
	4
	7
	10
	4
	5
	5

	19
	5063101122
	Vũ Lê Tú 
	Hiền
	16/7/1997
	2
	6
	1
	2
	6
	1

	20
	5063101123
	Đặng Thị Phương
	Hoa
	14/6/1997
	 
	 
	5
	2
	 
	4

	21
	5063101124
	Nguyễn Thị Thanh
	Hoa
	23/10/1997
	1
	 
	1
	1
	 
	4

	22
	5063101125
	Phan Thị 
	Hoà
	9/12/1997
	 
	2
	10
	2
	2
	1

	23
	5063101126
	Nguyễn Thị 
	Hoài
	9/5/1997
	5
	8
	6
	5
	2
	5

	24
	5063101127
	Nguyễn Khánh 
	Hoàn
	25/11/1997
	5
	 
	1
	3
	2
	2

	25
	5063101128
	Nguyễn Thị Hoa
	Hồng
	8/1/1997
	2
	4
	 
	 
	5
	 

	26
	5063101129
	Trần Thị 
	Huế
	17/11/1997
	6
	1
	 
	3
	6
	2

	27
	5063101130
	Nguyễn Lan
	Hương
	2/6/1997
	2
	3
	 
	2
	8
	5

	28
	5063101132
	Phan Thị 
	Hương
	2/7/1997
	5
	 
	4
	 
	3
	 

	29
	5063101133
	Đặng Thị Bích 
	Hường
	26/05/1997
	 
	1
	1
	3
	3
	5

	30
	5063101134
	Phạm Thị Thu
	Huyền
	8/12/1997
	6
	6
	6
	 
	1
	 

	31
	5063101137
	Phạm Khánh 
	Huyền
	19/12/1997
	4
	4
	9
	 
	 
	 

	32
	5063101138
	Phạm Duy 
	Khánh
	25/11/1997
	5
	 
	5
	 
	 
	 

	33
	5063101139
	Nguyễn Văn
	Kiện
	22/02/1997
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	34
	5063101140
	Hoàng Thị 
	Linh
	22/04/1997
	2
	1
	8
	2
	2
	1

	35
	5063101141
	Lê Thị 
	Linh
	9/6/1997
	3
	 
	7
	2
	2
	 

	36
	5063101142
	Phạm Khánh 
	Linh
	7/11/1997
	5
	4
	4
	 
	5
	 

	37
	5063101143
	Ngạc Thị Thuỳ
	Linh
	21/12/1997
	1
	15
	 
	1
	 
	 

	38
	5063101144
	Phạm Thuỳ 
	Linh
	2/1/1998
	 
	 
	2
	1
	8
	 

	39
	5063101146
	Nguyễn Hữu 
	Mạnh
	26/05/1997
	2
	3
	3
	4
	 
	3

	40
	5063101147
	Nguyễn Hoàng
	My
	1/8/1997
	 
	 
	2
	1
	7
	 

	41
	5063101148
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nga
	19/08/1997
	2
	1
	9
	 
	 
	 

	42
	5063101149
	Nguyễn Lê Quỳnh 
	Ngân
	9/10/1993
	7
	5
	5
	 
	6
	 

	43
	5063101150
	Thạch Thị
	Ngọc
	10/10/1997
	4
	15
	8
	2
	 
	 

	44
	5063101151
	Ngô Bích
	Ngọc
	10/24/1997
	1
	7
	8
	2
	5
	 

	45
	5063101154
	Phạm Hoài 
	Oanh
	18/03/1997
	3
	 
	4
	1
	3
	1

	46
	5063101156
	Nguyễn Thị
	Tâm
	8/2/1997
	7
	1
	10
	2
	 
	 

	47
	5063101157
	Nguyễn Thị Hồng
	Thắm
	28/06/1997
	7
	1
	15
	2
	 
	4

	48
	5063101158
	Phạm Nhật 
	Thành
	28/09/1996
	9
	2
	5
	 
	5
	 

	49
	5063101160
	Vũ Văn 
	Thịnh 
	22/10/1997
	5
	3
	 
	3
	5
	3

	50
	5063101162
	Trần Thị Quỳnh 
	Trâm
	1/11/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	51
	5063101163
	Nguyễn Thị Huyền 
	Trang
	12/10/1997
	 
	 
	1
	 
	2
	3

	52
	5063101164
	Nguyễn Thu
	Trang
	23/07/1996
	 
	 
	 
	2
	5
	6

	53
	5063101165
	Đào Minh
	Trang
	26/11/1997
	 
	 
	 
	2
	5
	12

	54
	5063101167
	Hoàng Anh 
	Tuấn
	15/1/1997
	4
	4
	4
	2+8
	12
	6

	55
	5063101168
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	21/9/1997
	 
	 
	9
	2
	5
	5

	56
	5063101169
	Lều Thị Thuỳ
	Vân
	21/12/1997
	 
	 
	4
	11
	3
	 

	57
	5063101170
	Nguyễn Thị
	Vân
	19/11/1997
	 
	 
	3
	 
	12
	 

	58
	5063101171
	Nguyễn Đình 
	Văn
	26/02/1997
	 
	 
	9
	 
	 
	5

	59
	5063101172
	Tạ Thị Hoàng 
	Yến
	24/04/1996
	 
	3
	1
	 
	3
	1

	60
	5063101173
	Lê Tuấn
	Thành
	29/04/1997
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	61
	5063101174
	Nguyễn Thị
	Vân
	23/07/1997
	3
	 
	6
	 
	2
	 

	62
	5063101112
	Nguyễn Thị 
	Dịu
	12/20/1997
	2
	 
	 
	1
	2
	12

	63
	5063101135
	Phạm Thị Thanh
	Huyền
	9/29/1997
	 
	1
	4
	1
	7
	 

	64
	5063101153
	Phạm Thị Kim 
	Nhung
	11/12/1997
	 
	 
	2
	 
	 
	6


	
	
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

[bookmark: _GoBack]
Nguyễn Tiến Hùng












	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6.Lớp: KTDDN6.2 
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063106039
	PHẠM HÀ 
	ANH
	26/10/1997
	 
	1
	4
	3
	2
	1

	2
	5063106040
	NGUYỄN MỸ 
	ANH
	23/10/1997
	2
	4
	3
	4
	4
	4

	3
	5063106041
	ĐINH GIA 
	BÁCH
	19/04/1997
	 
	1
	4
	 
	4
	2

	4
	5063106042
	LÊ HÙNG 
	CƯỜNG
	22/09/1992
	4
	1
	3
	2
	 
	8

	5
	5063106043
	PHẠM MẠNH 
	DŨNG
	12/10/1997
	1
	13
	3
	3
	3
	 

	6
	5063106006
	VŨ QUANG
	DŨNG
	 
	4
	2
	 
	1
	5
	 

	7
	5063106044
	TRẦN THỊ THUỲ 
	DƯƠNG
	28/10/1997
	 
	2
	6
	3
	6
	 

	8
	5063106045
	NGUYỄN MỸ 
	DUYÊN
	23/05/1997
	2
	3
	3
	2
	5
	6

	9
	5063106046
	TRỊNH MỸ 
	HÂN
	03/03/1997
	6
	4
	5
	4
	7
	8

	10
	5063106047
	NGUYỄN THẢO 
	HIỀN
	15/02/1997
	 
	 
	4
	1
	7
	4

	11
	5063106049
	NGUYỄN THỊ THU 
	HUYỀN
	03/03/1996
	 
	 
	1
	1
	1
	14

	12
	5063106050
	NGUYỄN KHÁNH 
	HUYỀN
	25/06/1997
	 
	3
	8
	3
	3
	3

	13
	5063106051
	HOÀNG PHƯƠNG 
	LINH
	31/12/1997
	 
	1
	5
	5
	5
	5

	14
	5063106053
	PHÙNG HƯƠNG 
	LY
	04/06/1995
	 
	3
	9
	4
	2
	3

	15
	5063106054
	NGUYỄN TUYẾT 
	MAI
	17/09/1997
	 
	1
	4
	3
	7
	1

	16
	5063106055
	PHẠM DIỆU 
	MI
	01/10/1997
	2
	5
	4
	3
	2
	1

	17
	5063106056
	PHẠM ANH 
	MINH
	22/10/1995
	3
	15
	5
	15
	7
	5

	18
	5063106057
	VŨ THỊ 
	NGHĨA
	09/08/1997
	 
	5
	9
	2
	 
	2

	19
	5063106058
	NGUYỄN ĐỨC 
	NGUYÊN
	24/10/1997
	 
	11
	3
	1
	2
	 

	20
	5063106059
	NGUYỄN VIỆT 
	NHẬT
	11/04/1997
	 
	 
	5
	3
	6
	 

	21
	5063106060
	NGUYỄN NGỌC 
	NHI
	04/11/1997
	2
	1
	4
	5
	2
	3

	22
	5063106061
	ĐINH THỊ BÍCH 
	PHƯƠNG
	14/12/1997
	 
	5
	10
	2
	2
	 

	23
	5063106062
	NGUYỄN HÀ 
	PHƯƠNG
	15/01/1997
	4
	3
	5
	4
	3
	3

	24
	5063106063
	VŨ THỊ KIM 
	PHƯỢNG
	23/02/1997
	 
	2
	1
	2
	2
	6

	25
	5063106064
	ĐINH THỊ DIỆU 
	QUỲNH
	29/12/1997
	 
	 
	2
	 
	5
	1

	26
	5063106065
	TRẦN THÁI 
	SƠN
	11/11/1996
	4
	1
	3
	2
	1
	3

	27
	5063106067
	NGUYỄN LINH 
	TRANG
	16/08/1997
	 
	1
	6
	3
	4
	 

	28
	5063106068
	HỒ THU 
	TRANG
	29/01/1997
	 
	6
	6
	3
	2
	6

	29
	5063106069
	NGUYỄN PHƯƠNG 
	TRANG
	05/08/1996
	 
	1
	3
	3
	3
	2

	30
	5063106070
	LÊ THÁI QUỲNH 
	TRANG
	05/02/1997
	 
	3
	5
	4
	4
	3

	31
	5063106076
	NGUYỄN THỊ THÙY 
	TRANG
	 
	 
	3
	5
	3
	4
	2

	32
	5063106071
	TRẦN ĐỨC 
	TRỌNG
	20/01/1997
	4
	 
	6
	 
	1
	 

	33
	5063106072
	NGUYỄN QUANG 
	TUÂN
	11/02/1997
	2
	3
	9
	3
	5
	4


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng





	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: TCC6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063402031
	Nguyễn Mai 
	Anh
	19/04/1997
	2
	1
	6
	1+1
	3
	 

	2
	5063402032
	Nguyễn Minh
	Anh
	9/5/1997
	9
	1
	5
	1
	 
	1

	3
	5063402033
	Trần Việt 
	Anh
	1/12/1997
	3
	1
	7
	5
	5
	6

	4
	5063402034
	Nguyễn Hồng 
	Anh
	23/01/1997
	 
	 
	8
	 
	7
	1

	5
	5063402035
	Nguyễn Kiều
	Anh
	2/12/1997
	3
	 
	5
	 
	5
	1

	6
	5063402036
	Nguyễn Thái
	Anh
	17/09/1997
	7
	5
	 
	2
	4
	1

	7
	5063402037
	Nguyễn Thị Ngọc
	Ánh
	1/10/1997
	 
	 
	 
	 
	9
	7

	8
	5063402038
	Nguyễn Ngọc
	Ánh
	18/5/1997
	5
	4
	4
	 
	4
	3

	9
	5063402039
	Lê Thị
	Chinh
	5/8/1997
	 
	 
	6
	2
	3
	7

	10
	5063402040
	Lưu Tiến
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	5063402041
	Nguyễn Hữu
	Đức
	15/10/1997
	7
	4
	 
	4
	1
	5

	12
	5063402042
	Vũ Trung
	Đức
	29/04/1997
	5
	1
	2
	2
	7
	2

	13
	5063402044
	Nguyễn Mỹ
	Duyên
	 
	 
	1
	1
	 
	5
	5

	14
	5063402045
	Nguyễn Thị
	Duyên
	24/6/1997
	9
	 
	1
	2
	 
	9

	15
	5063402046
	Lê Thị Hà
	Giang
	26/01/1997
	 
	 
	 
	 
	4
	5

	16
	5063402047
	Đinh Thị Hương
	Giang
	28/10/1997
	2
	1
	 
	3
	8
	1

	17
	5063402048
	Trần Thị
	Hà
	11/1/1997
	4
	 
	5
	1
	1
	4

	18
	5063402049
	Trần Thị Thu
	Hà
	8/1/1997
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	19
	5063402050
	Trần Quang 
	Hải
	21/2/1997
	2
	1
	 
	 
	6
	1

	20
	5063402051
	Nguyển Như 
	Hằng
	17/06/1996
	 
	3
	 
	 
	2
	8

	21
	5063402052
	Đào Thị
	Hằng
	1/5/1997
	 
	2
	 
	 
	4
	1

	22
	5063402053
	Lê Thuý 
	Hạnh
	1/11/1997
	6
	2
	7
	8
	 
	 

	23
	5063402054
	Lê Nguyễn Thảo
	Hiền
	11/2/1997
	 
	3
	4
	 
	10
	4

	24
	5063402055
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	7/4/1997
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	25
	5063402056
	Nguyễn Ngọc
	Hiệu
	2/9/1997
	 
	 
	 
	2
	 
	1

	26
	5063402057
	Nguyễn Kim 
	Hoa
	6/4/1997
	10
	5
	 
	2
	1
	11

	27
	5063402058
	Lâm Thị Thuý
	Hoa
	3/10/1997
	8
	 
	4
	1
	5
	1

	28
	5063402059
	Trần Văn 
	Hoàng
	27/01/1997
	5
	3
	2
	3
	1
	3

	29
	5063402060
	Vũ Thị Hoa
	Hoè
	19/07/1997
	 
	 
	4
	3
	7
	 

	30
	5063402061
	Hoàng Thị
	Huệ
	4/10/1997
	3
	3
	5
	 
	5
	1

	31
	5063402062
	Vũ Lan 
	Hương
	10/3/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	5063402063
	Đinh Thị
	Hương
	9/7/1997
	5
	9
	6
	4
	3
	4

	33
	5063402064
	Phùng Quang 
	Huy
	2/4/1996
	 
	2
	 
	2
	 
	 

	34
	5063402065
	Phạm Duy 
	Khánh
	2/11/1996
	 
	4
	 
	2
	10
	1

	35
	5063402066
	Nguyễn Tùng
	Khánh
	26/08/1997
	9
	3
	 
	1
	1
	1

	36
	5063402067
	Hoàng Minh
	Khôi
	23/04/1997
	7
	 
	 
	3
	 
	 

	37
	5063402068
	Bùi Mai 
	Lam
	11/6/1997
	8
	12
	10
	2
	4
	2

	38
	5063402069
	Đặng Thị Phương
	Lan
	10/4/1997
	3
	1
	5
	 
	5
	1

	39
	5063402070
	Lê Hương
	Lan
	30/07/1997
	7
	 
	 
	 
	 
	4

	40
	5063402071
	Phạm Thị Hoài
	Linh
	2/1/1996
	3
	 
	5
	 
	 
	7

	41
	5063402072
	Bá Kiều
	Linh
	13/11/1997
	2
	2
	1
	1
	6
	8

	42
	5063402073
	Dương Thị Hằng
	Linh
	18/04/1997
	3
	3
	3
	3
	 
	8

	43
	5063402075
	Trịnh Mỹ
	Linh
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	3

	44
	5063402076
	Đinh Thị Mỹ
	Linh
	24/09/1997
	 
	1
	2
	3
	2
	13

	45
	5063402078
	Phan Thị Phương
	Linh
	1/9/1997
	8
	8
	2
	4
	7
	2

	46
	5063402079
	Nguyễn Sao
	Mai
	28/02/1997
	2
	3
	6
	1
	8
	1

	47
	5063402080
	Hồ Phương
	Mai
	16/10/1997
	 
	1
	 
	 
	 
	8

	48
	5063402081
	Nguyễn Tuấn 
	Mạnh
	16/01/1997
	2
	 
	1
	2
	8
	4

	49
	5063402082
	Lê Đức 
	Minh
	28/06/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	50
	5063402084
	Mai Khánh
	My
	 
	14
	3
	 
	3
	2
	6

	51
	5063402085
	Bùi Hoài 
	Nam
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	4

	52
	5063402087
	Lưu Thị Thanh 
	Ngân
	30/10/1997
	 
	 
	 
	 
	5
	1

	53
	5063402089
	Nguyễn Thảo 
	Nhi
	30/03/1997
	 
	 
	7
	 
	5
	1

	54
	5063402090
	Trịnh Tấn
	 Phong
	2/2/1997
	 
	3
	8
	 
	6
	 

	55
	5063402091
	Đặng Thế
	Phương
	11/12/1997
	 
	 
	 
	1
	7
	1

	56
	5063402092
	Nguyễn Thị
	Phương
	17/11/1997
	2
	1
	 
	 
	 
	2

	57
	5063402093
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Phương
	13/04/1997
	 
	 
	6
	 
	10
	4

	58
	5063402094
	Vũ Hằng 
	Phương
	10/4/1997
	 
	 
	4
	4
	2
	6

	59
	5063402095
	Nguyễn Lệ
	Quyên
	23/09/1997
	 
	1
	4
	4
	 
	7

	60
	5063402096
	Trần Thị Thuý 
	Quỳnh
	25/01/1997
	7
	3
	9
	3
	5
	9

	61
	5063402097
	Phan Hồng 
	Sơn
	1/8/1997
	 
	1
	 
	 
	6
	1

	62
	5063402098
	Khổng Thị Phương
	Thảo
	8/6/1997
	3
	 
	5
	1
	6
	 

	63
	5063402099
	Trần Thị Thanh
	Thảo
	18/05/1996
	3
	5
	9
	4
	2
	5

	64
	5063402100
	Đặng Thị 
	Thảo
	8/3/1997
	 
	7
	5
	 
	1
	4

	65
	5063402101
	Lê Thị Thu 
	Thương
	8/7/1997
	3
	1
	8
	 
	3
	 

	66
	5063402102
	Đỗ Thị 
	Thuý
	17/11/1997
	 
	2
	7
	3
	2
	1

	67
	5063402103
	Trịnh Lê Phương
	Thuỷ
	28/01/1997
	6
	 
	5
	3
	4
	5

	68
	5063402104
	Nguyễn Thị Thu 
	Thuỷ
	30/07/1997
	8
	3
	5
	1
	 
	1

	69
	5063402105
	Mai Bảo
	Trâm
	24/10/1997
	5
	3
	 
	1
	5
	1

	70
	5063402107
	Trần Huyền
	Trang
	20/12/1997
	5
	3
	6
	2
	2
	 

	71
	5063402110
	Nguyễn Thị 
	Xuân
	2/4/1997
	 
	3
	3
	3
	 
	8

	72
	5063402016
	Trần Khánh
	Linh
	13/12/1997
	 
	3
	 
	2
	 
	6


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng






	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: QTDN6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063401001
	Bế Thái 
	An
	4
	13
	1
	 
	 
	 

	2
	5063401002
	Nguyễn Hà 
	Anh
	4
	2
	 
	 
	2
	 2

	3
	5063401003
	Nguyễn Thế Việt
	Anh
	2
	 
	 
	 
	2
	2 

	4
	5063401004
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Anh
	 
	4
	3
	 
	2
	4 

	5
	5063401005
	Nguyễn Dương Hải
	Đăng
	4
	7
	7
	15
	18
	 12

	6
	5063401007
	Trần Anh 
	Đức
	8
	6
	 
	 
	 
	 

	7
	5063401008
	Lưu Thượng 
	 Dũng
	2
	2
	 
	 
	 
	 

	8
	5063401009
	Nguyễn Thị Thanh
	Hải
	3
	 
	1
	7
	6
	 

	9
	5063401010
	Nguyễn Thị 
	Hằng
	3
	1
	 
	3
	 
	2 

	10
	5063401011
	Nguyễn Xuân
	Hiền
	14
	6
	2
	4
	2
	 7

	11
	5063401012
	Phạm Ngọc
	Hiệp
	3
	 
	2
	3
	2
	1 

	12
	5063401013
	Nguyễn Thị Thanh
	Hoa
	2
	2
	2
	2
	5
	 

	13
	5063401014
	Nguyễn Minh 
	Hoàng
	 
	1
	2
	 
	5
	 

	14
	5063401015
	Trần Minh 
	Hoàng
	4
	1
	1
	2
	1
	5 

	15
	5063401016
	Nguyễn Quốc 
	Hoàng
	4
	10
	6
	2
	2
	5 

	16
	5063401017
	Nguyễn Thị 
	Hương
	2
	 
	4
	 
	5
	 2

	17
	5063401018
	Tạ Đăng
	Huy
	5
	4
	 
	1
	1
	2 

	18
	5063401019
	Nguyễn Thanh 
	Huyền
	2
	1
	4
	 
	5
	 

	19
	5063401022
	Bùi Thị Tùng 
	Lâm
	 
	 
	7
	2
	6
	 

	20
	5063401023
	Vũ Trường 
	Lâm
	8
	3
	4
	3
	3
	3 

	21
	5063401025
	Trần Thị Mỹ 
	Linh
	 
	1
	4
	6
	6
	 

	22
	5063401026
	Hà Mai 
	Linh
	4
	4
	2
	4
	1
	2 

	23
	5063401027
	Vũ Phương 
	Linh
	2
	1
	1
	1
	4
	2 

	24
	5063401029
	Nguyễn Thị Ngọc
	Loan
	7
	 
	1
	1
	 
	 

	25
	5063401031
	Nguyễn Thị Huyền
	Lương
	2
	 
	 
	 
	2
	2 

	26
	5063401035
	Phạm Ngọc
	Nho
	2
	1
	5
	4
	6
	 

	27
	5063401036
	Nguyễn Thị Hồng
	 Nhung
	10
	3
	 
	2
	4
	2 

	28
	5063401037
	Trình Hữu 
	Phúc
	 
	11
	3
	2
	3
	 

	29
	5063401038
	Trần Thị 
	Phương
	 
	 
	1
	5
	3
	 

	30
	5063401039
	Trần Nam
	Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	5063401041
	Hoàng Thị
	Tấm
	7
	1
	6
	1
	5
	 

	32
	5063401042
	Chu Thị Hà
	Thanh
	 
	 
	6
	2
	5
	5 

	33
	5063401043
	Nguyễn Khắc
	Thành
	 
	1
	 
	4
	6
	 2

	34
	5063401044
	Đặng Thị 
	Thuý
	2
	1
	1
	 
	7
	5 

	35
	5063401046
	Phạm Minh
	Trang
	1
	15
	 
	 
	 
	 

	36
	5063401047
	Nguyễn THị Minh
	Tú
	5
	 
	3
	3
	6
	4 

	37
	5063401048
	Nguyễn Thị Thanh
	Tú
	5
	2
	4
	3
	6
	6

	38
	5063401049
	Nguyễn Văn 
	Tuấn
	2
	1
	6
	 
	5
	 

	39
	5063401050
	Nguyễn Thị Tố 
	Uyên
	4
	 
	 
	 
	6
	 


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng































	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: CSC6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063105001
	LÊ TÚ 
	ANH
	06/07/1997
	5
	8
	 
	6
	3
	2

	2
	5063105002
	TRƯƠNG THỊ HẢI 
	ÂU
	03/04/1997
	2
	1
	3
	3
	6
	 

	3
	5063105003
	ĐỖ HỮU 
	BÌNH
	20/08/1997
	7
	5
	7
	4
	3
	2

	4
	5063105005
	NGUYỄN THỊ MINH 
	CHÂU
	07/07/1997
	4
	 
	12
	5
	7
	5

	5
	5063105006
	NGUYỄN THỊ 
	DIỆN
	04/04/1997
	 
	 
	10
	 
	6
	 

	6
	5063105007
	NGUYỄN CÔNG 
	ĐỨC
	13/10/1997
	2
	 
	3
	 
	 
	 

	7
	5063105009
	PHÙNG THỊ THANH 
	HẢI
	16/01/1997
	 
	 
	3
	 
	5
	8

	8
	5063105010
	NGUYỄN THỊ 
	HIỀN
	11/05/1997
	3
	 
	 
	1
	7
	5

	9
	5063105012
	NGUYỄN NGỌC 
	HIẾU
	14/03/1997
	7
	1
	2
	2
	 
	5

	10
	5063105014
	CẤN THỊ THANH 
	HUỆ
	28/03/1997
	 
	 
	4
	 
	4
	6

	11
	5063105015
	MAI THỊ 
	HUỆ
	06/05/1996
	 
	 
	5
	2
	8
	 

	12
	5063105016
	PHẠM ANH 
	HƯNG
	27/12/1997
	6
	2
	1
	2
	 
	5

	13
	5063105020
	NGUYỄN BẢO 
	LONG
	27/05/1997
	7
	 
	8
	2
	1
	5

	14
	5063105021
	TRẦN THỊ TRÀ 
	MY
	14/02/1997
	6
	1
	5
	2
	3
	 

	15
	5063105022
	PHẠM QUỲNH 
	NGA
	19/04/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	5063105024
	NGUYỄN THỊ 
	NGHĨA
	30/09/1997
	5
	6
	1
	4
	2
	3

	17
	5063105025
	NGUYỄN THỊ 
	NGỌC
	25/04/1997
	 
	 
	2
	 
	4
	9

	18
	5063105026
	ĐỖ THỊ 
	OANH
	23/04/1997
	 
	1
	 
	3
	6
	7

	19
	5063105027
	VŨ THỊ 
	PHƯỢNG
	05/01/1997
	 
	 
	2
	3
	5
	5

	20
	5063105028
	HỒ DANH 
	QUÂN
	30/05/1997
	2
	 
	1
	 
	5
	 

	21
	5063105029
	NGUYỄN THỊ 
	THẢO
	05/06/1997
	 
	 
	8
	3
	5
	 

	22
	5063105030
	HOÀNG THỊ 
	THU
	24/05/1996
	 
	 
	4
	3
	1
	8

	23
	5063105031
	NGUYỄN THỊ HUYỀN 
	THƯƠNG
	07/03/1997
	 
	 
	2
	3
	3
	10

	24
	5063105032
	NGUYỄN THỊ NGỌC 
	TRÂM
	19/12/1997
	 
	 
	2
	 
	6
	11

	25
	5063105034
	TẠ THỊ 
	TUYẾN
	23/01/1997
	 
	4
	 
	3
	 
	8

	26
	5063105035
	NGUYỄN THU 
	VÂN
	05/09/1997
	3
	1
	3
	2
	6
	 

	27
	5063105036
	LÊ XUÂN 
	VŨ
	20/05/1997
	2
	1
	5
	2
	5
	5

	28
	5063105037
	ĐẶNG ANH 
	VŨ
	09/02/1997
	6
	1
	 
	2
	5
	5

	29
	5063105038
	QUÁCH THỊ 
	HIỀN
	13/08/1995
	 
	 
	2
	 
	6
	8


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng





	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: KHPT6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063101101
	Nguyễn Minh
	An
	06/02/1997
	4
	5
	7
	 
	 
	2

	2
	5063101102
	Nguyễn Lê Duyên
	An
	08/10/1997
	3
	 
	5
	 
	5
	 

	3
	5063101104
	Vũ Quỳnh 
	Anh
	14/11/1997
	5
	 
	8
	 
	5
	 

	4
	5063101106
	Vũ Hải
	Anh
	30/08/1997
	1
	 
	13
	 
	5
	 

	5
	5063101107
	Hoàng
	Anh
	1/5/1997
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	6
	5063101108
	Nguyễn Thị Minh
	Anh
	8/8/1997
	5
	3
	13
	2
	5
	 

	7
	5063101109
	Nguyễn Ngọc
	Bảo
	14/06/1997
	4
	1
	10
	7
	7
	7

	8
	5063101110
	Lê Thị 
	Bòng
	10/1/1997
	 
	1
	4
	4
	4
	3

	9
	5063101111
	Trần Thị Ngọc 
	Cảnh
	12/1/1997
	 
	 
	4
	 
	5
	 

	10
	5063101113
	Nghiêm Hồng
	Dương
	6/5/1996
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	5063101114
	Phạm Thị 
	Gấm
	30/01/1997
	2
	7
	2
	3
	4
	5

	12
	5063101115
	Vũ Hương
	Giang
	11/12/1997
	 
	 
	 
	1
	6
	 

	13
	5063101116
	Đào Thị
	Giang
	16/09/1997
	 
	4
	 
	1
	5
	 

	14
	5063101117
	Phạm Thị Hồng
	Hà
	7/3/1997
	5
	 
	9
	 
	5
	 

	15
	5063101118
	Nguyễn Thị
	Hà
	13/12/1996
	3
	3
	 
	3
	7
	3

	16
	5063101119
	Cao Thu
	Hằng
	21/6/1996
	 
	 
	2
	1
	6
	7

	17
	5063101120
	Bùi Thị 
	Hạnh
	5/9/1997
	5
	2
	 
	1
	5
	 

	18
	5063101121
	Lê Thị 
	Hiền
	10/12/1997
	4
	7
	10
	4
	5
	5

	19
	5063101122
	Vũ Lê Tú 
	Hiền
	16/7/1997
	2
	6
	1
	2
	6
	1

	20
	5063101123
	Đặng Thị Phương
	Hoa
	14/6/1997
	 
	 
	5
	2
	 
	4

	21
	5063101124
	Nguyễn Thị Thanh
	Hoa
	23/10/1997
	1
	 
	1
	1
	 
	4

	22
	5063101125
	Phan Thị 
	Hoà
	9/12/1997
	 
	2
	10
	2
	2
	1

	23
	5063101126
	Nguyễn Thị 
	Hoài
	9/5/1997
	5
	8
	6
	5
	2
	5

	24
	5063101127
	Nguyễn Khánh 
	Hoàn
	25/11/1997
	5
	 
	1
	3
	2
	2

	25
	5063101128
	Nguyễn Thị Hoa
	Hồng
	8/1/1997
	2
	4
	 
	 
	5
	 

	26
	5063101129
	Trần Thị 
	Huế
	17/11/1997
	6
	1
	 
	3
	6
	2

	27
	5063101130
	Nguyễn Lan
	Hương
	2/6/1997
	2
	3
	 
	2
	8
	5

	28
	5063101132
	Phan Thị 
	Hương
	2/7/1997
	5
	 
	4
	 
	3
	 

	29
	5063101133
	Đặng Thị Bích 
	Hường
	26/05/1997
	 
	1
	1
	3
	3
	5

	30
	5063101134
	Phạm Thị Thu
	Huyền
	8/12/1997
	6
	6
	6
	 
	1
	 

	31
	5063101137
	Phạm Khánh 
	Huyền
	19/12/1997
	4
	4
	9
	 
	 
	 

	32
	5063101138
	Phạm Duy 
	Khánh
	25/11/1997
	5
	 
	5
	 
	 
	 

	33
	5063101139
	Nguyễn Văn
	Kiện
	22/02/1997
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	34
	5063101140
	Hoàng Thị 
	Linh
	22/04/1997
	2
	1
	8
	2
	2
	1

	35
	5063101141
	Lê Thị 
	Linh
	9/6/1997
	3
	 
	7
	2
	2
	 

	36
	5063101142
	Phạm Khánh 
	Linh
	7/11/1997
	5
	4
	4
	 
	5
	 

	37
	5063101143
	Ngạc Thị Thuỳ
	Linh
	21/12/1997
	1
	15
	 
	1
	 
	 

	38
	5063101144
	Phạm Thuỳ 
	Linh
	2/1/1998
	 
	 
	2
	1
	8
	 

	39
	5063101146
	Nguyễn Hữu 
	Mạnh
	26/05/1997
	2
	3
	3
	4
	 
	3

	40
	5063101147
	Nguyễn Hoàng
	My
	1/8/1997
	 
	 
	2
	1
	7
	 

	41
	5063101148
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nga
	19/08/1997
	2
	1
	9
	 
	 
	 

	42
	5063101149
	Nguyễn Lê Quỳnh 
	Ngân
	9/10/1993
	7
	5
	5
	 
	6
	 

	43
	5063101150
	Thạch Thị
	Ngọc
	10/10/1997
	4
	15
	8
	2
	 
	 

	44
	5063101151
	Ngô Bích
	Ngọc
	10/24/1997
	1
	7
	8
	2
	5
	 

	45
	5063101154
	Phạm Hoài 
	Oanh
	18/03/1997
	3
	 
	4
	1
	3
	1

	46
	5063101156
	Nguyễn Thị
	Tâm
	8/2/1997
	7
	1
	10
	2
	 
	 

	47
	5063101157
	Nguyễn Thị Hồng
	Thắm
	28/06/1997
	7
	1
	15
	2
	 
	4

	48
	5063101158
	Phạm Nhật 
	Thành
	28/09/1996
	9
	2
	5
	 
	5
	 

	49
	5063101160
	Vũ Văn 
	Thịnh 
	22/10/1997
	5
	3
	 
	3
	5
	3

	50
	5063101162
	Trần Thị Quỳnh 
	Trâm
	1/11/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	51
	5063101163
	Nguyễn Thị Huyền 
	Trang
	12/10/1997
	 
	 
	1
	 
	2
	3

	52
	5063101164
	Nguyễn Thu
	Trang
	23/07/1996
	 
	 
	 
	2
	5
	6

	53
	5063101165
	Đào Minh
	Trang
	26/11/1997
	 
	 
	 
	2
	5
	12

	54
	5063101167
	Hoàng Anh 
	Tuấn
	15/1/1997
	4
	4
	4
	2+8
	12
	6

	55
	5063101168
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	21/9/1997
	 
	 
	9
	2
	5
	5

	56
	5063101169
	Lều Thị Thuỳ
	Vân
	21/12/1997
	 
	 
	4
	11
	3
	 

	57
	5063101170
	Nguyễn Thị
	Vân
	19/11/1997
	 
	 
	3
	 
	12
	 

	58
	5063101171
	Nguyễn Đình 
	Văn
	26/02/1997
	 
	 
	9
	 
	 
	5

	59
	5063101172
	Tạ Thị Hoàng 
	Yến
	24/04/1996
	 
	3
	1
	 
	3
	1

	60
	5063101173
	Lê Tuấn
	Thành
	29/04/1997
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	61
	5063101174
	Nguyễn Thị
	Vân
	23/07/1997
	3
	 
	6
	 
	2
	 

	62
	5063101112
	Nguyễn Thị 
	Dịu
	12/20/1997
	2
	 
	 
	1
	2
	12

	63
	5063101135
	Phạm Thị Thanh
	Huyền
	9/29/1997
	 
	1
	4
	1
	7
	 

	64
	5063101153
	Phạm Thị Kim 
	Nhung
	11/12/1997
	 
	 
	2
	 
	 
	6


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng













	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: QHPT6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Tên
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063101201
	PHẠM LINH 
	CHI
	 
	 
	9
	2
	6
	 

	2
	5063101202
	PHẠM THỊ THÙY 
	DUNG
	6
	3
	 
	 
	1
	 

	3
	5063101203
	LÊ QUANG 
	DUY
	2
	 
	2
	2
	5
	2

	4
	5063101204
	NGUYỄN NGỌC 
	HÀO
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	5
	5063101206
	LÊ THỊ MỸ 
	HOA
	 
	 
	5
	4
	3
	3

	6
	5063101207
	ĐÀM THỊ HỒNG 
	HUỆ
	5
	5
	5
	2
	6
	2

	7
	5067101208
	NGUYỄN QUANG 
	HUY
	3
	3
	4
	2
	6
	5

	10
	5063101209
	HỒ NGỌC 
	HUYỀN
	10
	8
	2
	2
	3
	2

	11
	5063101210
	HOÀNG THỊ THANH 
	HUYỀN
	2
	 
	 
	6
	6
	 

	8
	5063101211
	LÝ DIỆU 
	HUYỀN
	6
	1
	5
	3
	3
	5

	9
	5063101212
	NGUYỄN NGỌC 
	HUYỀN
	 
	 
	6
	5
	7
	 

	12
	5063101213
	HÀ THỊ NGỌC 
	LAN
	2
	2
	8
	2
	4
	 

	13
	5063101214
	VŨ THỊ 
	LÀN
	7
	 
	3
	 
	2
	2

	14
	5063101216
	TRẦN THỊ 
	LIÊN
	 
	 
	3
	 
	1
	5

	15
	5063101217
	NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 
	LINH
	4
	 
	5
	 
	8
	 

	16
	5063101218
	HÀ HOÀI LY 
	LY
	2
	5
	6
	2
	2
	 

	17
	5063101219
	NGUYỄN HƯƠNG 
	LY
	 
	 
	 
	4
	7
	5

	18
	5063101220
	CƯ
	MÚ
	 
	 
	5
	2
	1
	 

	19
	5063101221
	NÔNG ĐỨC 
	NAM
	 
	1
	 
	3
	1
	 

	20
	5063101222
	VŨ PHƯƠNG 
	NAM
	8
	 
	 
	 
	1
	 

	21
	5063101223
	TRẦN THỊ 
	NGA
	5
	 
	9
	4
	2
	 

	22
	5063101224
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
	NGA
	5
	 
	7
	4
	3
	 

	23
	5063101225
	NGUYỄN THỊ THỦY 
	NGÂN
	 
	 
	 
	3
	4
	10

	24
	5063101226
	TÒNG THỊ BÍCH 
	NGỌC
	 
	3
	7
	3
	5
	5

	25
	5063101227
	LÊ THỊ HỒNG 
	NHUNG
	 
	 
	11
	 
	12.5
	2

	26
	5063101228
	ĐỖ THỊ 
	NHUNG
	 
	3
	5
	2
	10
	 

	27
	5063101229
	UÔNG THỊ HỒNG 
	NHUNG
	5
	4
	1
	2
	1
	 

	28
	5063101230
	HOÀNG THỊ HẢI 
	NINH
	 
	 
	4
	1
	6.5
	 

	29
	5063101231
	ĐẶNG THỊ 
	OANH
	 
	 
	10
	 
	7
	 

	30
	5063101232
	NGUYỄN NGỌC 
	OANH
	9
	3
	 
	2
	3
	5

	40
	5063101233
	ĐẶNG THỊ BÍCH 
	PHƯỢNG
	 
	3
	7
	8
	3
	 

	31
	5063101234
	NGUYỄN ANH 
	QUÂN
	9
	1
	1
	 
	1
	 

	32
	5063101235
	ĐẶNG THỊ 
	QUỲNH
	 
	 
	9
	 
	7
	 

	34
	5063101236
	NGUYỄN NGỌC 
	QUỲNH
	1
	3
	6
	2
	5
	 

	33
	5063101237
	PHẠM THU 
	QUỲNH
	 
	3
	2
	3
	5
	 

	35
	5063101238
	NGUYỄN THỊ 
	THU
	5
	3
	6
	 
	7
	 

	37
	5063101240
	ĐỖ THUỲ 
	TRANG
	2
	 
	 
	1
	4
	 

	36
	5063101241
	NGUYỄN THỊ HUYỀN 
	TRANG
	6
	6
	3
	4
	2
	 

	39
	5063101243
	NGUYỄN HẢI 
	YẾN
	4
	 
	 
	1
	1
	 


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng




























	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: QLĐT6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063101302
	NGUYỄN THẾ 
	ANH
	2
	4
	7
	2
	1
	5

	2
	5063101304
	ĐÀO THỊ THÚY 
	ANH
	7
	4
	8
	2
	4
	5

	3
	5063101305
	VŨ THỊ LAN 
	ANH
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	4
	5063101306
	NGUYỄN THỊ HỒNG 
	ANH
	2
	6
	7
	4
	5
	5

	5
	5063101307
	PHAN THỊ KỲ 
	ANH
	 
	1
	 
	 
	6
	 

	6
	5063101308
	ĐINH THỊ NGỌC 
	ÁNH
	 
	 
	 
	 
	3
	5

	7
	5063101309
	NGUYỄN NGỌC 
	BÍCH
	8
	7
	10
	9
	14
	19

	8
	5063101310
	ĐÀO MẠNH 
	CƯỜNG
	14
	13
	1
	2
	8
	2

	9
	5063101311
	NGUYỄN HỮU 
	ĐỨC
	10
	 
	3
	 
	3
	 

	10
	5063101312
	LÊ THỊ THU 
	HÀ
	3
	1
	2
	4
	2
	2

	11
	5063101313
	NGUYỄN THUÝ 
	HẰNG
	3
	1
	5
	5
	4
	 

	12
	5063101314
	HÀ HỒNG 
	HẠNH
	6
	1
	 
	1
	1
	5

	13
	5063101315
	HỒ MINH 
	HIẾU
	6
	15
	2
	 
	 
	3

	14
	5063101317
	PHẠM THỊ 
	HOA
	4
	 
	 
	2
	3
	5

	15
	5063101318
	LÊ THỊ BÍCH 
	HÒA
	7
	 
	5
	3
	3
	 

	16
	5063101319
	NGUYỄN THỊ 
	HOÀN
	 
	4
	7
	1
	4
	3

	17
	5063101321
	NGUYỄN VĂN 
	HÙNG
	 
	 
	 
	 
	4
	3

	18
	5063101322
	NGUYỄN TIẾN 
	HƯNG
	7
	 
	5
	 
	 
	 

	19
	5063101324
	LÊ THỊ THÚY 
	LINH
	2
	 
	3
	4
	6
	5

	20
	5063101326
	NGUYỄN THỊ NGỌC 
	LINH
	6
	 
	5
	2
	1
	 

	21
	5063101327
	NGUYỄN THU 
	LOAN
	2
	 
	5
	1
	6
	5

	22
	5063101328
	NGUYỄN THANH 
	LƯU
	5
	 
	5
	5
	1
	 

	23
	5063101329
	TRẦN KHÁNH 
	LY
	13
	7
	10
	2
	 
	 

	24
	5063101333
	NGUYỄN BÍCH 
	NGỌC
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	25
	5063101334
	TRẦN THỊ BẢO 
	NGỌC
	3
	3
	4
	2
	 
	10

	26
	5063101337
	PHẠM MINH 
	PHƯƠNG
	4
	3
	 
	4
	 
	3

	27
	5063101339
	NGUYỄN THỊ NHƯ 
	QUỲNH
	 
	1
	 
	2
	 
	10

	28
	5063101340
	NGUYỄN THỊ THANH 
	THẢO
	2
	1
	1
	3
	9
	3

	29
	5063101341
	NGUYỄN THỊ QUỲNH 
	TRÂM
	 
	4
	2
	4
	2
	 

	30
	5063101342
	NGUYỄN MAI 
	TRANG
	 
	2
	5
	1
	 
	 

	31
	5063101344
	VŨ THỊ 
	VÂN
	2
	 
	1
	 
	8
	 

	32
	5063101345
	TƯỞNG THỊ NHƯ 
	Ý
	9
	13
	 
	 
	1
	 

	33
	5063101346
	TRƯƠNG THỊ HẢI 
	YẾN
	4
	2
	4
	 
	6
	5

	34
	5063101347
	TRẦN HỒNG 
	SƠN
	2 + 1
	9
	5
	3
	3
	2

	35
	5063101348
	TRẦN HUYỀN 
	TRANG
	7
	3
	 
	1
	9
	5

	36
	5063101349
	NGUYỄN THÙY VÂN 
	TRANG
	 
	1
	 
	6
	 
	2

	37
	5063101343
	NGUYỄN THUỲ 
	TRANG
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	38
	5063101323
	HOÀNG MAI THU 
	HUYỀN
	2
	 
	 
	1
	 
	 

	39
	5063101320
	TRẦN ĐÌNH 
	HOÀNG
	5
	 
	5
	 
	 
	 


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng




























	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6 (ngày 31-12-2018)
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
Lớp: KTĐN6
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063106075
	LÊ THỊ QUỲNH 
	AN
	04/08/1997
	6
	 
	5
	 
	 
	6

	2
	5063106076
	BÙI VIỆT 
	ANH
	28/02/1997
	3
	26
	4
	12
	12
	7

	3
	5063106077
	NGUYỄN ĐỨC VIỆT 
	ANH
	19/09/1997
	3
	6
	 
	2
	4
	3

	4
	5063106078
	NGUYỄN QUANG 
	ANH
	23/05/1997
	 
	 
	5
	 
	
	 

	5
	5063106079
	PHAN NGỌC 
	ANH
	26/05/1997
	6
	1
	5
	3
	 
	4

	6
	5063106080
	TRẦN HOÀI 
	ANH
	26/10/1997
	4
	3
	4
	 
	1
	 

	7
	5063106081
	LÊ TRÂM 
	ANH
	20/11/1997
	 
	 
	5
	4
	5
	 

	8
	5063106082
	NGUYỄN THỊ LAN 
	ANH
	30/09/1997
	 
	2
	5
	2
	3
	 

	9
	5063106083
	NGUYỄN THỊ TÚ 
	ANH
	11/05/1997
	4
	2
	 
	3
	 
	6

	10
	5063106084
	BÙI NGỌC 
	ÁNH
	25/10/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	5063106085
	DƯƠNG TRUNG 
	BÁCH
	19/07/1997
	4
	6
	5
	2
	3
	7

	12
	5063106086
	NGUYỄN THỊ 
	BỔNG
	08/04/1997
	 
	5
	2
	6
	3
	1

	13
	5063106087
	NGÔ MINH 
	CHÂU
	10/12/1997
	7
	3
	3
	 
	 
	 

	14
	5063106088
	PHẠM THỊ LINH 
	CHI
	07/05/1997
	2
	6
	4
	3
	 
	 

	15
	5063106089
	TRẦN LÊ MINH 
	CHIẾN
	14/09/1996
	8
	2
	 
	 
	5
	 

	16
	5063106090
	NGÔ TRÍ 
	CƯỜNG
	06/01/1997
	5
	11
	 
	2
	 
	3

	17
	5063106091
	PHẠM HOÀNG TẤN 
	ĐẠT
	18/11/1997
	1
	1
	 
	3
	6
	3

	18
	5063106092
	TRẦN THỊ PHƯƠNG 
	DUNG
	27/01/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	5063106093
	LAI THỊ MỸ 
	DUYÊN
	26/12/1997
	6
	5
	 
	4
	 
	 

	20
	5063106094
	TRỊNH NGỌC 
	HÀ
	29/12/1997
	 
	 
	 
	2
	1
	4

	21
	5063106095
	BÙI KHÁNH 
	HẢI
	25/02/1997
	5
	1
	6
	6
	 
	 

	22
	5063106096
	PHẠM THẾ 
	HẢI
	14/12/1996
	 
	 
	 
	1
	5
	 

	23
	5063106097
	DƯƠNG THUÝ 
	HẰNG
	06/01/1997
	 
	3
	 
	5
	 
	3

	24
	5063106098
	ĐẶNG THỊ 
	HẰNG
	01/02/1997
	2
	2
	3
	2
	5
	2

	25
	5063106099
	QUÁCH THỊ THANH 
	HẰNG
	12/05/1997
	5
	4
	1
	4
	5
	 

	26
	5063106100
	NGUYỄN THỊ 
	HẠNH
	04/01/1997
	 
	 
	8
	4
	6
	 

	27
	5063106101
	NGUYỄN MINH 
	HẢO
	05/02/1997
	 
	 
	8
	 
	10
	 

	28
	5063106102
	TRẦN THỊ THU 
	HẢO
	03/02/1997
	5
	2
	2
	 
	 
	2

	29
	5063106103
	DƯƠNG THỊ 
	HIỀN
	13/06/1997
	6
	3
	5
	5
	 
	 

	30
	5063106104
	ĐÀO THU 
	HIỀN
	22/06/1997
	9
	9
	2
	10
	10
	10

	31
	5063106105
	NGUYỄN THỊ THU 
	HIỀN
	28/04/1997
	5
	3
	1
	1
	5
	 

	32
	5063106106
	LÊ THU 
	HIỀN
	12/10/1997
	 
	 
	1
	3
	 
	6

	33
	5063106107
	NGUYỄN THỊ 
	HIỀN
	08/10/1997
	5
	 
	5
	 
	 
	 

	34
	5063106108
	BỒ THỊ 
	HÒA
	01/07/1997
	 
	3
	 
	4
	 
	8

	35
	5063106109
	TRẦN THỊ NGỌC 
	HÒA
	17/09/1997
	 
	9
	5
	6
	 
	 

	36
	5063106110
	TRẦN KHẮC 
	HOÀNG
	11/10/1997
	 
	3
	5
	 
	5
	 

	37
	5063106111
	HỒ THỊ 
	HỢI
	12/03/1997
	3
	 
	 
	4
	3
	 

	38
	5063106112
	NGUYỄN MAI 
	HƯƠNG
	23/01/1997
	1
	19
	2
	6
	 
	 

	39
	5063106113
	ĐOÀN THỊ THU 
	HƯỜNG
	11/10/1997
	6
	3
	7
	10
	2
	6

	40
	5063106114
	LÊ THỊ THANH 
	HUYỀN
	26/03/1997
	3
	3
	 
	4
	5
	 

	41
	5063106115
	NGUYỄN THỊ 
	HUYỀN
	29/04/1997
	 
	 
	7
	1
	2
	 

	42
	5063106116
	HẠNG A 
	LA
	08/03/1997
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	43
	5063106117
	ĐÀO TRỌNG 
	LỊCH
	28/12/1997
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	5063106118
	TRẦN VŨ PHƯƠNG 
	LINH
	16/12/1997
	9
	9
	4
	11
	16
	10

	45
	5063106119
	NGUYỄN DIỆU 
	LINH
	05/07/1997
	2
	 
	1
	2
	5
	 

	46
	5063106120
	BÙI THÙY 
	LINH
	13/05/1996
	3
	3
	5
	 
	7
	 

	47
	5063106121
	ĐỖ KHÁNH 
	LINH
	08/06/1997
	5
	1
	5
	 
	 
	 

	48
	5063106122
	HOÀNG KHÁNH 
	LINH
	12/01/1997
	 
	 
	 
	2
	1
	4

	49
	5063106123
	TRẦN VĂN 
	LƯU
	29/10/1997
	 
	3
	5
	 
	5
	 

	50
	5063106124
	PHẠM THÚY 
	LY
	21/04/1997
	4
	4
	2
	 
	6
	 

	51
	5063106125
	ĐINH THỊ TUYẾT 
	MAI
	17/11/1997
	 
	 
	1
	 
	3
	8

	52
	5063106126
	NGÔ THỊ TUYẾT 
	MAI
	30/07/1997
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	53
	5063106127
	NGUYỄN HỮU 
	MẠNH
	14/12/1997
	5
	2
	1
	1
	2
	 

	54
	5063106128
	CAO TRẦN ĐỨC 
	MINH
	16/12/1997
	2
	4
	5
	 
	5
	 

	55
	5063106129
	NGUYỄN UYỂN 
	MY
	29/10/1997
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	56
	5063106130
	VŨ THỊ 
	MY
	14/06/1997
	5
	3
	 
	4
	5
	 

	57
	5063106131
	VŨ THỊ HẢI 
	NAM
	21/10/1997
	1
	3
	5
	1
	5
	 

	58
	5063106132
	BÙI HOÀI 
	NAM
	24/12/1997
	 
	3
	 
	 
	2
	3

	59
	5063106133
	ĐỖ THỊ THỦY 
	NGÂN
	08/10/1997
	3
	1
	4
	1
	 
	 

	60
	5063106134
	VŨ THỊ HÀ 
	NGÂN
	16/12/1997
	 
	 
	 
	5
	 
	2

	61
	5063106135
	NGUYỄN HỒNG 
	NHUNG
	26/12/1997
	 
	2
	1
	3
	8
	2

	62
	5063106136
	TRẦN THỊ 
	OANH
	28/07/1996
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	5063106137
	NGUYỄN THỊ 
	OANH
	27/12/1997
	 
	3
	4
	 
	 
	 

	64
	5063106138
	TẠ PHƯƠNG 
	PHƯƠNG
	11/11/1997
	6
	2
	 
	3
	8
	2

	65
	5063106139
	ĐỖ THỊ HƯƠNG 
	QUỲNH
	26/01/1997
	 
	5
	1
	2
	1
	6

	66
	5063106140
	NGUYỄN NHƯ 
	QUỲNH
	05/01/1996
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	5063106141
	ĐỖ HỒNG 
	SƠN
	05/10/1997
	 
	 
	 
	 
	1
	5

	68
	5063106142
	ĐINH PHƯƠNG 
	THẢO
	11/08/1997
	 
	8
	 
	1
	 
	8

	69
	5063106143
	ĐỖ THỊ PHƯƠNG 
	THẢO
	19/05/1997
	5
	 
	9
	1
	1
	 

	70
	5063106144
	TRẦN THỊ PHƯƠNG 
	THẢO
	14/12/1997
	2
	 
	 
	8
	2
	2

	71
	5063106145
	LÊ ĐỨC 
	THIỆN
	17/11/1997
	3
	8
	5
	9
	2
	 

	72
	5063106146
	NGUYỄN THỊ 
	THOA
	05/10/1996
	1
	3
	6
	2
	3
	 

	73
	5063106147
	ĐỖ HƯƠNG 
	THU
	15/03/1997
	 
	5
	7
	5
	2
	 

	74
	5063106148
	LÊ THỊ HUYỀN 
	THƯƠNG
	25/09/1995
	2
	1
	 
	2
	 
	8

	75
	5063106149
	PHẠM THU 
	THỦY
	15/01/1997
	1
	3
	8
	3
	1
	 

	76
	5063106150
	HOÀNG LỆ 
	THỦY
	05/06/1997
	2
	 
	4
	1
	2
	2

	77
	5063106151
	TRỊNH VĂN 
	TIẾN
	30/01/1997
	10
	2
	 
	 
	 
	 

	78
	5063106152
	PHẠM VIỆT 
	TOÀN
	24/12/1997
	5
	1
	4
	1
	8
	 

	79
	5063106153
	TRẦN THÙY 
	TRANG
	23/08/1997
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	80
	5063106154
	TRỊNH THỊ THU 
	TRANG
	07/10/1997
	6
	3
	 
	3
	 
	3

	81
	5063106155
	ĐỖ QUANG 
	TRUNG
	25/09/1996
	5
	1
	4
	2
	7
	3

	82
	5063106156
	BÙI ANH 
	TUẤN
	26/06/1995
	 
	 
	4
	2
	6
	3

	83
	5063106157
	PHẠM MẠNH 
	TUẤN
	26/11/1997
	 
	 
	4
	 
	3
	3

	84
	5063106158
	TRẦN ANH 
	TUẤN
	24/08/1997
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	85
	5063106159
	PHẠM THỊ 
	VÂN
	17/08/1997
	2
	1
	 
	 
	8
	 

	86
	 
	Trần Tiểu
	Linh
	 
	 
	 
	3
	5
	 
	 


	
	TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Hùng




























	HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018


TỔNG HỢP NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  KHÓA 6. Lớp: CLC6.3 
Đợt 6 dùng xét kỳ I năm học 2018-2019
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6

	1
	5063402043
	NGÔ MINH 
	DƯƠNG
	 
	2
	3
	2
	3
	 
	 

	2
	5063402004
	ĐẶNG NGỌC
	 ĐỨC
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	5063402006
	HOÀNG NGỌC HƯƠNG 
	GIANG
	 
	4
	 
	2
	 
	5
	3

	4
	5063402012
	VŨ DIỆU 
	LINH
	 
	2
	1
	3
	2
	6
	 

	5
	5063402015
	NGUYỄN NGỌC 
	LINH
	 
	2
	1
	3
	2
	5
	1

	6
	5063402014
	PHẠM KHÁNH
	LINH
	 
	2
	1
	4
	1
	8
	 

	7
	5063402013
	NGUYỄN THÙY 
	LINH
	 
	4
	2
	6
	 
	 
	 

	8
	5063402023
	VŨ HỒNG 
	NHUNG
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	9

	9
	5063402017
	NGUYỄN THỊ THẢO
	 LY
	 
	6
	1
	4
	3
	9
	4

	10
	5063402024
	NGUYỄN MINH
	 TÂM
	 
	6
	7
	4
	4
	 
	3

	11
	5063402026
	VÌ TIẾN 
	THÀNH
	 
	6
	1
	 
	5
	6
	4

	12
	5063402029
	NGUYỄN MINH 
	TRÍ
	 
	2
	15
	4
	2
	2
	 

	13
	5063402002
	NGUYỄN THÀNH 
	CHUNG
	 
	2
	1
	5
	1
	4
	 

	14
	5063402011
	KIỀU THỊ THANH 
	HUYỀN
	 
	 
	1
	6
	3
	5
	 

	15
	5063402001
	NGUYỄN THỊ MAI 
	ANH
	 
	 
	1
	2
	3
	5
	 

	16
	5063402008
	PHẠM DIỆU 
	HẰNG
	 
	 
	1
	6
	3
	3
	 

	17
	5063402027
	PHẠM THỦY 
	TIÊN
	 
	 
	1
	5
	3
	4
	 

	18
	5063402018
	TRƯƠNG NGỌC
	 MAI
	 
	 
	1
	4
	3
	4
	 

	19
	5063402009
	NGUYỄN THỊ THÚY 
	HỒNG
	 
	 
	1
	4
	1
	7
	 

	20
	5063402028
	CAO THỊ THU 
	TRANG
	 
	 
	1
	4
	 
	4
	 

	21
	5063106033
	NGUYỄN HỒNG 
	ÁNH
	 
	 
	 
	5
	3
	5
	 

	22
	5063402003
	NGHIÊM THỌ 
	ĐẠI
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	23
	5063402010
	PHẠM THỊ THANH 
	HƯƠNG
	 
	 
	 
	3
	 
	6
	3

	24
	5063402019
	ĐỖ PHƯƠNG
	 MAI
	 
	 
	1
	2
	1
	8
	1

	25
	5063402020
	VŨ HÀ 
	MY
	 
	 
	 
	1
	 
	5
	4

	26
	5063402022
	PHẠM HOÀNG
	 NAM
	 
	 
	 
	2
	 
	4
	 

	27
	5063402005
	VŨ HÀ 
	GIANG
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3

	28
	5063402025
	NGUYỄN TẤT 
	THÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	5063402021
	BÙI VŨ TRÀ
	 MY
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	2

	30
	5063106074
	NGUYỄN ĐỨC 
	VIỆT
	 
	 
	 
	7
	1
	1
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